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STT NỘI DUNG THU
K/H HUYỆN GIAO 

NĂM 2023

D/T XÃ LẬP 

TRÌNH HĐND XÃ 

PHÊ DUYỆT

CHI CHÚ

TỔNG THU 4,295,700,000 4,295,700,000

I Các khoản thu 100% 14,000,000 14,000,000

 - Thu từ quỹ đất công ích và HLCS 14,000,000 14,000,000

 - Thu hoạt động kinh tế và sự nghiệp

 - Đóng góp của nhân dân theo quy định

 - Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

 - Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

II Các khoản thu theo tỷ lệ % 327,000,000 327,000,000

 - Phí và lệ phí 12,000,000 12,000,000

 - Lệ phí  môn bài 21,000,000 21,000,000

 - Thu lệ phí trước bạ nhà, đất 60,000,000 60,000,000

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 68,000,000 68,000,000

 - Thuế giá trị gia tăng (VAT) 88,000,000 88,000,000

 - Thuế thu nhập cá nhân 48,000,000 48,000,000

 - Thu khác 30,000,000 30,000,000

 - Thu tiền sử dụng đất

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3,954,700,000 3,954,700,000

- Thu bổ sung để cân đối chi TX 3,954,700,000 3,954,700,000

- Thu bổ sung theo mục tiêu

IV VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI TRỰC TIẾP CHO XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN

       XÃ GIA TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị tính: đồng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Phạm Duy Thoại

Gia Tân, ngày 12 tháng 12 năm 2022

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Trình kỳ họp thứ 04 - HĐND xã khóa XXV)

KẾ TOÁN NSX

 Tăng Xuân Bá



STT NỘI DUNG CHI
K/H HUYỆN GIAO 

NĂM 2023

D/T XÃ LẬP TRÌNH 

HĐND XÃ PHÊ 

DUYỆT

CHI CHÚ

TỔNG CHI 4,295,700,000 4,295,700,000

I Chi đầu tư phát triển 0 0

Chi đầu tư XDCB

Chi  đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 4,295,700,000 4,295,700,000

1 Chi quốc phòng 209,091,000 209,091,000

Chi phục vụ con người 127,057,000

Chi các hoạt động  + công huấn luyện 82,034,000

2 Chi An ninh 142,654,000 142,654,000

Chi phụ cấp CA viên thôn + Dân phòng 101,854,000

Chi các hoạt động 40,800,000

3 Chi sự nghiệp VH, TT, truyền thanh 73,136,000 73,136,000

Chi phục vụ con người 39,336,000

Chi HĐ khác 33,800,000

4 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 10,000,000 10,000,000

5 Chi sự nghiệp kinh tế 89,000,000 89,000,000

Giao thông 20,000,000

SN nông nghiệp, thủy sản 15,000,000

SN Y tế 13,000,000

Các sự nghiệp khác + Môi trường 41,000,000

6 Chi sự nghiệp xã hội 261,057,000 261,057,000

Chi phục vụ con người 237,057,000

Chi các hoạt động 24,000,000

7 Chi hoạt động HĐND và QLNN 2,206,062,000 2,206,062,000

Chi phục vụ con người 1,675,362,000

Chi các hoạt động 530,700,000

8 Chi hoạt động Đảng 551,376,000 551,376,000

Chi phục vụ con người 467,776,000

Chi các hoạt động 83,600,000

9 Chi MTTQ xã 246,429,000 246,429,000

Chi phục vụ con người 172,129,000

Chi các hoạt động 74,300,000

10 Chi Đoàn thanh niên CSHCM 131,023,000 131,023,000

Chi phục vụ con người 99,423,000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

       XÃ GIA TÂN

                                              ĐVT: đồng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

( Trình kỳ họp thứ 04- HĐND xã khóa XXV )



Chi các hoạt động 31,600,000

11 Chi Hội PN VN 121,635,000 121,635,000

Chi phục vụ con người 94,035,000

Chi các hoạt động 27,600,000

12 Chi Hội CCB NN 108,567,000 108,567,000

Chi phục vụ con người 88,167,000

Chi các hoạt động 20,400,000

13 Chi Hội nông dân VN 145,670,000 145,670,000

Chi phục vụ con người 100,070,000

Chi các hoạt động 45,600,000

14 Chi khác  (Tiết kiệm) 65,400,000 65,400,000

CHỦ TỊCH

Phạm Duy Thoại

Tăng Xuân Bá

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Gia Tân, ngày 12 tháng 12  năm 2021

KẾ TOÁN NSX



Khoản 361

753,324,000



ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA TÂN                                                                                                                            BiÓu sè: 01 - DTNSX                          

Tổng số thu 4,295,700,000 Tổng số chi 4,295,700,000

I/ Các khoản xã thu hưởng 100% 14,000,000 I - Chi đầu tư phát triển

II/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 327,000,000 II- Các khoản chi thường xuyên 4,295,700,000

III - Thu bổ sung 3,954,700,000 Chi bổ sung cân đối 4,295,700,000

    - Bổ sung cân đối 3,954,700,000 Chi bổ sung có mục tiêu

    - Bổ sung có mục tiêu III- Chi chuyển nguồn sang năm sau

IV- Thu viện trợ trực tiếp cho xã

v. Thu chuyển nguồn

Kế toán trưởng

Tăng Xuân Bá

Biểu số: 01-DTNSX

Gia Tân, ngày 12 tháng  12 năm 2022

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Phạm Duy Thoại

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ GIA TÂN NĂM 2023

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN
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